	ỦY BAN NHÂN DÂN
 TỈNH QUẢNG NAM

	                 Phụ lục 5


THỎA THUẬN QUỐC TẾ KÝ KẾT TRONG NĂM 2012
(Kèm theo Báo cáo số           /BC-UBND ngày      tháng      năm 2012 của UBND tỉnh Quảng Nam)

	STT
	Tên thỏa thuận quốc tế
	Ngày ký
	Nơi ký
	Người ký
	Thời hạn hiệu lực
	Ngày hiệu lực
	Cơ quan chủ trì thực hiện
	Cơ quan phối hợp thực hiện
	Ghi chú

	1.
	Dự án Tăng cường năng lực địa phương về quản lý bền vững đất ngập nước (WAP)
	Tháng 3/3012
	Tam Kỳ
	Ông Dương Chí Công - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
	01/12/2012
	
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	
	

	2.
	Biên bản cuộc họp lần thứ VII giữa Ban Chỉ đạo Cắm mốc tỉnh Quảng Nam với Ban Chỉ đạo Cắm mốc tỉnh Sê Koong
	03/4/2012
	Huyện Lạ Màm, tỉnh Sê Kông - Lào
	Đại tá Lê Thanh Tùng - Phó Trưởng Ban TT Ban Chỉ đạo Cắm mốc tỉnh
	01 năm
	03/4/2012
	Ban Chỉ đạo Cắm mốc tỉnh
	
	

	3.
	Dự án hỗ trợ quảng bá di sản thế giới miền Trung - Việt Nam
	08/05/2012
	Hội An
	Ông Trần Minh Cả -Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam
	03 năm
	08/5/2012
	Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An
	
	Tài trợ chính

 bởi Hãng hàng 

không Asiana-Hàn Quốc

	4.
	Biên bản Hội nghị thường niên năm 2012 giữa tỉnh 

Quảng Nam (Việt Nam) và tỉnh Sê Koong (Lào)


	11/6/2012
	Tam Kỳ
	Ông Lê Phước Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam
	01 năm
	11/6/2012
	UBND tỉnh Quảng Nam
	
	

	5.
	Bản ghi nhớ về: “Chương trình giao lưu văn hóa Việt - Hàn và các hoạt động khác có liên quan” do Hiệp hội giao lưu Châu Á Hàn Quốc thực hiện
	28/6/2012
	Tam Kỳ
	Ông Hoàng Châu Sinh - Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh
	Đến tháng 01/2013
	28/6/2012
	Liên hiệp CTCHN tỉnh
	UBND TP Tam Kỳ
	

	6.
	Biên bản ghi nhớ với Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tại Việt Nam về xây dựng quan hệ kết nghĩa giữa các trường tiểu học tại tỉnh Quảng Nam và trường tiểu học tại Hàn Quốc
	19/7/2012
	Tam Kỳ
	Ông Huỳnh Khánh Toàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam
	
	
	UBND tỉnh Quảng Nam
	KOICA Việt Nam
	

	7.
	Thỏa thuận tổ chức Giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 10, năm 2012
	20/8/2012
	Hội An
	Ông Lê Văn  Giảng - Chủ tịch UBND thành phố Hội An
	
	20/8/2012
	UBND thành phố Hội An
	ĐSQ Nhật Bản  
	

	8.
	Biên bản làm việc thống nhất hợp tác trong lĩnh vực chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi heo hộ gia đình giữa tỉnh Quảng Nam và tỉnh Côtes d’Armor (Pháp)
	09/11/2012
	Tam Kỳ
	Ông Nguyễn Ngọc Quang - Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh Quảng Nam
	
	09/11/2012
	Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam
	Trung tâm Zoopole - Côtes d’Armor
	


Phụ lục 4
UBND tỉnh Quảng Nam

DANH MỤC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ, THỎA THUẬN QUỐC TẾ, HỢP ĐỒNG QUỐC TẾ 

KÝ NHÂN DỊP CÁC CHUYẾN THĂM CỦA LÃNH ĐẠO CẤP CAO NĂM 2012

Chú thích:
- Điều ước quốc tế: văn bản thỏa thuận được ký nhân danh Nhà nước, Chính phủ Việt Nam với Nhà nước, Chính phủ nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế;
-  Thỏa thuận quốc tế: văn bản thỏa thuận được ký nhân danh cơ quan nhà nước ở Trung ương, cơ quan cấp tỉnh;
- Hợp đồng quốc tế: văn bản hợp đồng, thỏa thuận giữa tập đoàn, doanh nghiệp và đối tác nước ngoài;
- Danh nghĩa ký: điều ước quốc tế Nhà nước, hoặc ĐƯQT Chính phủ; hoặc thỏa thuận quốc tế Bộ, ngành, địa phương; hoặc hợp đồng DN.
	STT
	Tên nước ngoài, tổ chức quốc tế
	Tên điều ước, thỏa thuận, hợp đồng
	Danh nghĩa ký
	Ngày ký
	Đoàn cấp cao
	Ngày 
hiệu lực
	Tình trạng thực hiện 
	Kiến nghị
	Ngày chấm dứt hiệu lực
	Cơ quan/Địa phương/Doanh nghiệp

	CHƯA PHÁT SINH


Phụ lục 6
UBND tỉnh Quảng Nam

s
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH KÝ KẾT THỎA THUẬN QUỐC TẾ NĂM 2013
	STT
	Tên thỏa thuận quốc tế
	Bên ký kết nước ngoài
	Thời điểm dự kiến ký
	Tình trạng 
chuẩn bị
	Vấn đề còn vướng mắc
	Kiến nghị
	Đơn vị chủ trì đề xuất ký kết, thực hiện (Ghi tên đơn vị chủ trì thuộc cơ quan)
	Ghi chú

	1.
	Thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị giữa thành phố Hội An và Thành phố Szentendre, Hungary
	Thành phố 

Szentendre 
	Năm 2013
	Đã chuẩn bị nội dung ký kết và gửi cho phía Szentendre
	
	
	UBND thành 

phố Hội An
	

	2.
	Biên bản thực hiện chương trình Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 11, năm 2013
	Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam 
	Năm 2013
	Hiện đang phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam
	
	
	UBND thành phố Hội An
	

	3.
	Dự án Tăng cường năng lực địa phương về quản lý bền vững đất ngập nước (WAP)
	
	Tháng 3/2013
	
	
	
	Sở TN&MT
	

	4.
	Chương trình quản lý tổng hợp vùng bờ (ký kết với Tổ chức quản lý bền vững môi trường các biển Đông Á) PEMSEA
	
	
	
	
	
	Sở TN&MT
	

	5.
	Biên bản cuộc họp lần thứ VIII giữa Ban Chỉ đạo cắm mốc tỉnh Quảng Nam với Ban Chỉ đạo cắm mốc tỉnh Sê Koong
	Ban Chỉ đạo cắm mốc tỉnh Sê Koong
	Tháng 4/2013
	
	
	
	Ban Chỉ đạo cắm mốc tỉnh
	

	6.
	Bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị giữa thành phố Tam Kỳ và huyện Lạ Màm (Sê Koong, Lào)
	Ủy ban chính quyền huyện Lạ Màm
	Quý II/2013
	
	
	
	UBND thành phố Tam Kỳ
	

	7.
	Dự án Việc làm nông thôn thông qua phát triển kinh tế địa phương tại tỉnh Quảng Nam
	Tổ chức Lao động quốc tế (ILO)
	Quý II/2013
	Đang trình phê duyệt danh mục
	Lấy ý kiến các bộ, ngành
	
	Sở Kế hoạch&Đầu tư, Sở LĐ, TB&XH
	

	8.
	Dự án thành phố sinh thái Hội An: tạo thu nhập, việc làm và bảo tồn di sản văn háo, thiên nhiên từ hoạt động du lịch bền vững
	Tổ chức Lao động quốc tế (ILO)
	Quý II/2013
	Đang trình phê duyệt danh mục
	Lấy ý kiến các bộ, ngành
	
	UBND thành phố Hội An

Sở Kế hoạch&Đầu tư, Sở LĐ, TB&XH
	

	9.
	Dự án Trung tâm đào tạo nghề trùng tu và bảo tồn di tích văn hóa
	Cơ quan hợp tác phát triển - Đại sứ quán Ý
	Quý II/2013
	Đang chuẩn bị trình dự án
	
	
	Trường Cao đẳng nghề Quảng Nam

Sở Kế hoạch&Đầu tư, Sở VH, TT&DL
	

	10.
	Dự án cung cấp thiết bị dạy nghề trường Cao đẳng nghề tỉnh Quảng Nam
	Cơ quan hợp tác phát triển - Đại sứ quán Ý
	Quý II/2013
	Đang chuẩn bị trình dự án
	
	
	Trường Cao đẳng nghề Quảng Nam

Sở Kế hoạch&Đầu tư, Sở LĐ, TB&XH
	


